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44.5 24.2 33.625.3

31.1 47.842.732.5
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161.8

106.1

52.2

25.7
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51.6

52.3
32.8
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Mở rộng trung tâm điều dưỡng và PHCN Tâm thần kinh Thái Nguyên

Khánh Hòa

Xóm

Thông

Xóm

Tổ 3

Tổ 23

Tổ 2

Tổ 11

Tổ 1

Tổ 14

Tổ 4

Tổ 2Tổ 11

Tổ 6

Tổ 13

Tổ 3

Tổ 14

Tổ 16

Tổ 6

Tổ 11

Tổ 5

Tổ 2

Tổ 6

Tổ 13

Tổ 4

Tổ 5

Tổ 10

Tổ 4

Tổ 6

Tổ 8

Tổ 2

Tổ 7

Tổ 10

Táo 2
Xóm

Tổ 10
Tổ 7

Tổ 1
Tổ 4Mỏ

Xóm

Khuân 5
Xóm

Đồng Kiệm
Xóm

Soi Vàng
Xóm

Lực
Hiệp 
Xóm

 Thái 2
    Hồng 

Xóm

Mon
Làng 

Tổ 3

Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên phường Gia SàngDTS

Đường Thanh niên xung phong và tuyến nhánh khu dân cư số 10 phường Gia SàngDGT

niên Xung phong Đại đội 915 và Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên  Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị kết nối khu Di tích lịch sử Thanh ODT

KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 5 PHƯỜNG TÂN LẬP

ODT

(K
HU 

ĐÔ 
THỊ
 T

HÁI
 H

ƯNG)

VÀ 
XÂY 

DỰNG 
HẠ 

TẦNG 
KDC 

HAI
 B

ÊN 
ĐƯỜNG

CẢI
 T

ẠO,
 N

ÂNG 
CẤP T

UYẾN 
ĐƯỜNG 

THANH 
NI

ÊN 
XUNG 

PHONG 

ODT

KHU ĐÔ THỊ TỔ 7 PHƯỜNG TÂN LẬP

ODT

Dự án Nhả ở xã hội cho thuê (Cty TNHH Glovina)ODT

KHU ĐÔ THỊ TỔ 8B PHƯỜNG TÂN LẬP

ODT

Khu dân cư mới

ODT

núi Mỏ Vàng

núi Hột

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc
TMD

Khu lưu niệm trung đoàn 88 Tu VũPNK

Xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự xã Tân CươngTSC

XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CAM GIÁ PHÂN HIỆU 2DGD

XÃ SƠN CẨM

TRỤ SỞ 
VĂN PHÒNG VÀ XƯỞNG BẢO DƯỠNG LỐP XE M ẠNH DŨN

G

TMD

Trường Trung cấp nghề Thái HàDGD

Xây dựng CCHP 1/TP Thái Nguyên
CQP

Trường tiểu học xã Tân Cương (hạng mục sân tập thể dục)DGD

Khu vui chơi giải trí cho người già, trả emDKV

Vường ươm cây xã Tân Cương
NKH

Khu tái chế, xử lý rác thải VLXD, bùn thải TP Thái Nguyên (Gần khu LH xử lý CTR Đá Mài)
DRA

Trường mầm non xã Phúc TrìuDGD

Trụ sở, doanh trại, trung tâm huấn luyện và BDNV CA tỉnh 
CAN

Doanh trại Tiểu đoàn 3- E27 
CAN

Xây dựng bến xe khách phía Bắc thành phố Thái Nguyên
DGT
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 Trung tâm cung ứng vật liệu xây dựng, thiết bị vệ sinh, dịch vụ y tế bể bơi Việt BắcTMD

KH&CN Thái Nguyên tại xã Thịnh Đức
khoa học và công nghệ tỉnh Thái Nguyên thuộc Sở 

Xây dựng trại thực nghiệm của Trung tâm Phát triển 
DKH

Xây dựng công an phường Tích LươngCAN

Đền La Giang
TIN

Doanh trại d4/Lữ 210
CQP

Khu sinh thái An Bình

TMD

Mở rộng xây dựng trường bắn súng BB/Lữ đoàn 382CQP

Khu nhà ở Bắc Sơn - Sông Hồng
ODT

Đài phát thanh và truyền hình Thái Nguyên
DBV

Trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng
DGD

Trường mầm non Gia SàngDGD

Bệnh viện đa khoa Trung tâmDYT

Nâng cấp trường mầm non Phan Đình PhùngDGD

Xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự phường Tân ThànhTSC

Chuyển đổi mô hình chợ Khu TâyDCH

Mở rộng trường mầm non Đồng LiênDGD

TĐSMPK 12,7mm/Ban CHQS TP Thái NguyênCQP

Đình Đồng VạnTIN

Nghè Xuân ĐámTIN

Đình Trà ViênTIN

Đình Đồng Ao Đồng TânTIN

sở 1)Mở rộng Công an tỉnh (cơ CAN

Xây dựng trụ sở công an xã Phúc HàCAN

Xây dựng trụ sở ban chỉ huy quân sự xã Phúc HàTSC

Trường THCS Quang Vinh, hạng mục nhà lớp học 2 tầng 4 phòng bộ môn và các hạng mục phụ trợDGD

Đấu giá khu đất thể dục thể thao tại thửa đất số 6, tờ BĐĐC số 9, phường Quang VinhTMD

Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 3
SKN

Dự kiến CCHP 2/TP Thái Nguyên
CQP

Trạm cảnh sát giao thông trên tuyến QL 3 (Tại xã Sơn Cẩm)CAN

Trung tâm văn hóa phường Tân LongDVH

Trụ sở Ban chỉ huy quân sự phường Tân LongTSC

Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường Tiểu học Tân LongDGD

Nhà văn hóa tổ 7DVH

PHƯỜNG TÚC DUYÊN

KHU DÂN CƯ SỐ 5B
ODT

 Đường quy hoạch và cơ sở hạ tầng khu dân cư số 5 phường Phan Đình PhùngODT

Đình Phùng, thà
nh phố Thái Ngu

yên

Cải tạo, nâng cấ
p đường liên tổ 

dân phố số 18, 1
9 phường Phan

 

DGT

Trường mầm non Quang TrungDGD

Xây dựng trụ sở UBND xã Phúc HàTSC

Dự án xây dựng không gian văn hóa trà tại xã Tân Cương
DVH

Trường mầm non Họa MiDGD

Khu dịch vụ ăn uống giải trí hồ Gia Sàng, phường Gia Sàng, thành phố Thái NguyênTMD

Công an xa Huống ThượngCAN

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc giai đoạn 2TMD

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc giai đoạn 2TMD

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc giai đoạn 2TMD

Cải tạo hệ thống thoát nước mương Xương RồngPNK

Khu nhà ở Anh Thắng - Đài Bắc (chuyển mục đích)ODT

TĐSMPK 12,7mm/Ban CHQS TP Thái NguyênCQP

CỤM CÔNG NGHIỆP SƠN CẨM 1
SKN

SÂN GOLF HỒ NÚI CỐC, TPTN
DTT

CÔNG AN XÃ TÂN CƯƠNGCAN

XÃ QUYẾT THẮNG
KHU DÂN CƯ SỐ 1, XÓM TRUNG THÀNH

ONT

XÃ PHÚC XUÂN

KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 2 XÓM TRUNG TÂM
ONT

XÃ PHÚC XUÂN

KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 1 XÓM TRUNG TÂM
ONT

KHU DÂN CƯ SỐ 10 PHƯỜNG THỊNH ĐÁN
ODT

XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON QUAN TRIỀU PHÂN HIỆU 2DGD

CỦA TÔNG TY THAN KHÁNH HÒA, TPTN
KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ GPMB MỞ RỘNG KHAI TRƯỜNG SẢN XUẤT 

ODT

XÃ SƠN CẨM
KHU ĐÔ THỊ TN GREEN

ONT

TẠI MỎ CÁT SỎI KHU VỰC SÔNG CẦU
BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỘ THIÊN 

KHAI THÁC CÁT SỎI LÀM VẬT LIỆU THÔNG THƯỜNG 
SKX

XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON CAM GIÁ PHÂN HIỆU 2DGD
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XÃ PHÚC XUÂN

XÃ QUYẾT THẮNG
KHU DÂN CƯ QUYẾT THẮNG - PHÚC XUÂN

ONT

PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ

HOÀN THIỆN HẠ TẦNG VÀ KHUÔN VIÊN CÂY XANHDKV

PHƯỜNG TÚC DUYÊN

KHU DÂN CƯ SỐ 5
ODT

XÃ QUYẾT THẮNG
KHU DÂN CƯ SỐ 2 QUYẾT THẮNG

ONT

PHƯỜNG QUANG TRUNG (GIAI ĐOẠN 1)XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC TỔ 38ODT

PHƯỜNG QUANG TRUNG (GIAI ĐOẠN 2)XÂY DỰNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC TỔ 38ODT

PHƯỜNG GIA SÀNGCHUNG CƯ HANNAM HÒA BÌNHODT

PHƯỜNG THỊNH ĐÁN
KHU ĐÔ THỊ PHƯỜNG TÂN LẬP - PHƯỜNG THỊNH ĐÁN, TPTN (KHU SỐ 2)

ODT

PHƯỜNG TÚC DUYÊN

KHU ĐÔ THỊ VIETTIME
ODT

PHƯỜNG THỊNH ĐÁN, XÃ QUYẾT THẮNG
KHU ĐÔ THỊ MỚI SỐ 2 THỊNH ĐÁN - QUYẾT THẮNG

ODT

XÃ QUYẾT THẮNG
KHU ĐÔ THỊ THÁI SƠN - QUYẾT THẮNG

ONT

XÃ QUYẾT THẮNG
KHU ĐÔ THỊ SỐ 01 THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ THỊNH ĐÁN - QUYẾT THẮNG

ODT

XÃ QUYẾT THẮNG - PHƯỜNG THỊNH ĐÁN
KHU ĐÔ THỊ SỐ 02 THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ THỊNH ĐÁN - QUYẾT THẮNG

ODT

PHƯỜNG GIA SÀNGCHỢ TRUYỀN THỐNG KẾT HỢP TTTMV TẠI PHƯỜNG GIA SÀNGDCH

PHƯỜNG TÚC DUYÊN

KHU DÂN CƯ TỔ 11
ODT

PHƯỜNG THỊNH ĐÁN
KHU ĐÔ THỊ PHƯỜNG TÂN LẬP - PHƯỜNG THỊNH ĐÁN, TPTN (KHU SỐ 3)

ODT

PHƯỜNG THỊNH ĐÁN
KHU ĐÔ THỊ PHƯỜNG TÂN LẬP - PHƯỜNG THỊNH ĐÁN, TPTN (KHU SỐ 4)

ODT

PHƯỜNG GIA SÀNGKHU DÂN CƯ BAN TÍCH NGÕ 536 ĐƯỜNG CMT8ODT

KHU ĐÔ THỊ SỐ 3 PHƯỜNG ĐỒNG BẨM
ODT

PHƯỜNG THỊNH ĐÁN
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ LÁI XE THỊNH ĐỨC

DGD

PHƯỜNG QUANG VINH

KHU DÂN CƯ SỐ 5 QUANG VINH TPTN
ODT

PHƯỜNG QUANG VINHKHU NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀNG HIỂNODT

PHƯỜNG TRƯNG VƯƠNGXÂY DỰNG CẢNH QUAN PHÍA SAU QUẢNG TRƯỜNG VÕ NGUYÊN GIÁPDVH

PHƯỜNG QUANG VINHTRƯỜNG MẦM NON QUANG VINHDGD

PHƯỜNG QUANG VINHĐẤT HIỆN TRẠNGODT

PHƯỜNG QUANG VINH

KHU ĐÔ THỊ NAM SÔNG CẦU
ODT

PHƯỜNG QUANG VINH

KHU ĐÔ THỊ NAM SÔNG CẦU (GIAI ĐOẠN 2)
ODT

PHƯỜNG QUANG VINH

ĐẤT HIỆN TRẠNG
ODT

PHƯỜNG QUANG VINHĐẤT HIỆN TRẠNGODT

PHƯỜNG QUANG VINH, PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤĐƯỜNG GIAO THÔNG KẾT NỐI KHU ĐÔ THỊ NAM SÔNG CẦUDGT

PHƯỜNG PHÚ XÁ
KHU ĐÔ THỊ TỔ 3 

ODT

KHU DÂN CƯ 11B PHƯỜNG TÂN LẬP

ODT

KHU DÂN CƯ SỐ 7C PHƯỜNG TÚC DUYÊN
ODT

KHU DÂN CƯ SỐ 11 PHƯỜNG GIA SÀNG
ODT

KHU DỊCH VỤ VĂN HÓA THỂ THAO VUI CHƠI GIẢI TRÍ PHỤC VỤ CÔNG CỘNG LINH SƠN HILLS
TMD+DKV

ĐẤT HIỆN TRẠNG KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀIODT

ĐẤT HIỆN TRẠNG KHU DÂN CƯ ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀIODT

QUANG BQL DỰ ÁN CUNG CẤP
KHU DÂN CƯ LIỀN KỀ PHƯỜNG HƯƠNG SƠN

ODT

ĐẤT HIỆN TRẠNG

KHU ĐÔ THỊ BẮC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ODT

ĐẤT HIỆN TRẠNG

KHU ĐÔ THỊ BẮC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ODT

ĐẤT HIỆN TRẠNG

KHU ĐÔ THỊ BẮC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ODT

KHU TÁI ĐỊNH CƯ LIÊN TỔ 19 + 20 PHƯỜNG TRUNG THÀNH
ODT

KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 4 PHƯỜNG TÂN THỊNHODT

HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC THẢI CẦU BÓNG TỐI PHƯỜNG TRƯNG VƯƠNG

DTL

KHU GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ECO VALLEYTMD

TRƯỜNG MẦM NON PHÚC XUÂNDGD

MỞ RỘNG TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO XÃ QUYẾT THẮNGDVH

HOÀN  THIỆN HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ TỔ 10 PHƯỜNG ĐỒNG QUANGODT

KHU DÂN CƯ SỐ 12 PHƯỜNG GIA SÀNG
ODT

KHU ĐÔ THỊ CÔNG NHÂN GANG THÉP PHƯỜNG TRUNG THÀNH
ODT

KHU ĐÔ THỊ MỚI TÍCH LƯƠNG PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG
ODT

TRẠM Y TẾ PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ

DYT

TRỤ SỞ UBND PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤTSC

CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG NGÕ 100  ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ

DGT

TRỤ SỞ UBND PHƯỜNG TRUNG THÀNHTSC

MỞ RỘNG TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SENDGD

QUY HOẠCH CÂY XANH PHƯỜNG TRUNG THÀNHDKV

TRƯỜNG MẦM NON HƯƠNG SƠNDGD

NHÀ VĂN HÓA TỔ 5 PHƯỜNG TRUNG THÀNHDVH

MỞ RỘNG TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG ĐỒNG BẨM (CƠ SỞ 2)DGD

KHU ĐÔ THỊ SỐ 1 XÃ HUỐNG THƯỢNG 
ONT

TRUNG TÂM VĂN HÓA TDTT XÃ HUỐNG THƯỢNG DVH

ĐÌNH LÀNG HUỐNG TRUNG XÃ HUỐNG THƯỢNG TIN

MIẾU THỜ XÓM CẬY XÃ HUỐNG THƯỢNGTIN

ĐÀI TƯỞNG NIỆM XÃ LINH SƠN
DDT

ÐÌNH ÐỒNG BẨMTIN

NHÀ THỜ GIÁO HỌ TÂN  THÀNHTON

ÐÌNH LÀNG ĐÔNGTIN

KHU ĐÔ THỊ HTD PHƯỜNG ĐỒNG BẨM
ODT

KHU NHÀ Ở SỐ 6 PHƯỜNG TÂN LẬP
ODT

KHU NHÀ Ở SỐ 6 PHƯỜNG TÂN LẬP

ODT

CÔNG AN XÃ QUYẾT THẮNGCAN

MỞ RỘNG CÔNG AN PHƯỜNG HƯƠNG SƠNCAN

PHƯỜNG TÚC DUYÊN

KHU DÂN CƯ SỐ 5B
ODT

KHU DÂN CƯ SỐ 3 XÃ HUỐNG THƯỢNG
ONT

KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 4 PHƯỜNG TÂN LẬP

ODT

KHU DÂN CƯ SỐ 3 ĐƯỜNG VIỆT BẮC
ODT

KHU TÁI ĐỊNH CƯ TỔ 3 TÂN LẬP
ODT

KHU DÂN CƯ SỐ 1 ĐƯỜNG VIỆT BẮC
ODT

Trường mầm non Cam GiáDGD

Mở rộng công an phường Phú XáCAN

KHU DÂN CƯ LIÊN TỔ 13, 19, 23 PHƯỜNG PHÚ XÁ
ODT

MỞ RỘNG KHU DÂN CƯ SỐ 1 ĐƯỜNG VIỆT BẮC
ODT

KHU DÂN CƯ SỐ 5 ĐƯỜNG VIỆT BẮC
ODT

KHU NHÀ Ở SỐ 6 PHƯỜNG TÂN LẬP
ODT

Mở rộng xây dựng trường bắn súng BB/Lữ đoàn 382CQP

Trung tâm văn hóa thể thao phường Tân ThànhDVH

Khu Tổ hợp thể thao và du lịch nghỉ dưỡng Thái Nguyên
DTT

Di dời đài tưởng niệmDDT

Sân thể thao xã Phúc HàDTT

 Mở rộng bãi thải Nam xã Phúc Hà
SKS

Tiền, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên
mục hành lang an toàn bãi thải tại xóm Nam 

Khai thác lộ thiên mỏ than Khánh Hòa - hạng 
SKS

an toàn Công ty than Khánh Hòa xã Phúc Hà Mở rộng bãi thải Nam, nắn suối CD, Hành lang SKS

 Mở rộng Bắc khai trường phục vụ sản xuất
SKS

  Mở rộng bãi thải Nam xã Phúc HàSKS

  Mở rộng bãi thải Nam xã Phúc HàSKS

Cụm công nghiệp Cao Ngạn
SKN

Tiểu bồi thường GPMB phục vụ xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn (Giai đoạn 1)ONT

Tiểu bồi thường GPMB phục vụ xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn (Giai đoạn 1)ONT

Nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, phường Đồng BẩmDGT

thành phố Thái Nguyêndân cư số 11, phường Phan Đình Phùng, Xây dựng hạ tầng cảnh quan cây xanh khu DKV

thành phố Thái Nguyêndân cư số 11, phường Phan Đình Phùng, Xây dựng hạ tầng cảnh quan cây xanh khu DKV

Khu đô thị, văn hóa thể thao nam Núi Cốc
ONT

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ xã Linh SơnSKC

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ xã Thịnh ĐứcSKC

Kho dự trữ quốc gia tại phường Thịnh Đán
DKG

Khu dân cư số 1, xã Thịnh Đức
ONT

Khu dân cư tổ 14 (Khu nhà ở Thăng Long), phường Túc Duyên
ODT

Khu dân cư xóm Nam Sơn
ONT

ODT

KHU DÂN CƯ 11A PHƯỜNG TÂN LẬP

ODT

Khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng (Thái Hưng Eco City giai đoạn 2)
ODT

Nhà văn hóa tổ 7 phường Trung ThànhDVH

Nhà văn hóa tổ 13 phường Trung ThànhDVH

 Xây dựng công trình và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Pháp y tỉnh Thái NguyênDYT

Trạm trộn bê tông thương phẩm tại xã Quyết Thắng TPTN
SKX

Đường du lịch ven Hồ Núi Cốc nối tuyến bờ Bắc Nam
DGT

Mở rộng Trường mầm non Sơn CẩmDGD

Trường Tiểu Học số 1 Linh SơnDGD

Mở rộng trường Mầm non Quang Trung (cơ sở 2)DGD

Trường mầm non Tích LươngDGD

KHU DÂN CƯ TỔ DÂN PHỐ NHỊ HÒA PHƯỜNG ĐỒNG BẨM
ODT

Xây dựng bến xe khách phía Nam thành phố Thái NguyênDGT

XÃ QUYẾT THẮNG
KHU ĐÔ THỊ QUYẾT THẮNG

ONT

phố Thái NguyênTrụ sở làm việc phòng giáo dục và Đào tạo thành TSC

Khu đô thị mới số 2 phường Đồng Bẩm
ODT

Xây dựng Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái NguyênTSC

XÃ CAO NGẠN

KHU ĐÔ THỊ MỚI CAO NGẠN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
ODT

thường xuyên, TPTN Trụ sở trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục TSC

Khu dân cư Đồng Xe xã Sơn Cẩm
ONT

TRỤ SỞ BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNHTSC

khiếu Thể dục thể thao
Xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao và Trường Phổ thông năng 

DTT

Khu dân cư số 5, phường Gia Sàng
ODT

 Xây dựng cấp bách Khu dân cư số 3 phường Quang TrungODT

 Khu dân cư phường Thịnh Đán - Quyết Thắng
ONT

Đầu tư xây dựng nút giao đường Thanh niên với đường Bắc KạnDGT

KHU ĐÔ THỊ TỔ 10A PHƯỜNG TÂN LẬP
ODT

DÂN CƯ PHƯỜNG TÂN LẬP - PHƯỜNG THỊNH ĐÁNTRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHỤC VỤ CÁC DỰ ÁN KHU DRA

ĐƯỜNG X
UÂN

 HÒA 
KÉO

 DÀ
I

DGT

ĐỀN RẮN XÃ HUỐNG THƯỢNG

TIN

KHU TÁI ĐỊNH CƯ SỐ 4 PHƯỜNG TÂN THỊNHODT

XÃ QUYẾT THẮNG
KHU ĐÔ THỊ THÀNH NAM

ODT

XÃ QUYẾT THẮNG - PHƯỜNG THỊNH ĐÁN
KHU ĐÔ THỊ SỐ 02 THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ THỊNH ĐÁN - QUYẾT THẮNG

ODT

XÃ QUYẾT THẮNG
KHU ĐÔ THỊ SỐ 01 THUỘC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ THỊNH ĐÁN - QUYẾT THẮNG

ODT

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀIXÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀIXÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐẾN XÓM CÂY XANH, XÃ QUYẾT THẮNG) BÊN PHẢI TUYẾN

KDC ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI (ĐOẠN TỪ CAO TỐC HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN 

ONT

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐẾN XÓM CÂY XANH, XÃ QUYẾT THẮNG) BÊN PHẢI TUYẾN

KDC ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI (ĐOẠN TỪ CAO TỐC HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN 

ONT

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀIXÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ DCK

ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI

XÂY DỰNG CẢNH QUAN CÂY XANH DỌC 2 BÊN ĐƯỜNG KHU DÂN CƯ 

DCK

ĐẾN XÓM CÂY XANH, XÃ QUYẾT THẮNG) BÊN TRÁI TUYẾN

KDC ĐƯỜNG BẮC SƠN KÉO DÀI (ĐOẠN TỪ CAO TỐC HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN 

ONT

Cụm công nghiệp Đức Hòa
SKN

NHÀ VĂN HÓA XÓM MỎ ĐÁDVH

NHÀ VĂN HÓA XÓM NÚI HỘTDVH

NHÀ VĂN HÓA XÓM HÙNG VƯƠNGDVH

NHÀ VĂN HÓA XÓM BẾN ĐÒDVH

NHÀ VĂN HÓA XÓM THÔNG NHÃNDVH

ĐÌNH XÓM THÔNG NHÃNTIN DIỆN TÍCH 0.109 HAMỞ RỘNG NHÀ VĂN HÓA XÓM THANH CHỬDVH

NHÀ VĂN HÓA XÓM AO LANGDVH

Khu đô thị phía Tây Nam xã Phúc Xuân
ONT

Xây dựng 
trạm xử lý nư

ớc thải ph
ục vụ các 

khu dân cư
 đường Việt B

ắc

DRAXây dựng 
trạm xử lý nư

ớc thải ph
ục vụ các 

khu dân cư
 đường Việt B

ắc

DRA

PHƯỜNG ĐỒNG QUANG

KHU DÂN CƯ SỐ 1,3,4,5
ODT

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi CốcTMD

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi CốcTMD

Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi CốcTMD

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Việt Mỹ
DGD

Xây dựng CCCĐ 2, trường bắn cấp e/Ban CHQS TP Thái Nguyên
CQP

Chùa Y Na

TON

Mở rộng Khu LH xử lý CTR Đá Mài, Xã Tân Cương-TP Thái Nguyên
DRA

Công an xã Phúc trìuCAN

Chùa Phúc Linh

TON

DA Khu liên hợp TT và sân vận động Thái Nguyên
DTT

Mở rộng xây dựng trường bắn súng BB/Lữ đoàn 382CQP

Mở rộng xây dựng trường bắn súng BB/Lữ đoàn 382CQP

Văn phòng làm việc, nhà kho, nhà xưởng và bãi chứa hàng của Doanh nghiệp tư nhân Đại Cát ThànhTMD

Đền Bo
TIN

Trung tâm văn hóa thể thao phường Quang VinhDTT

Xây dựng nhà máy sản xuất gạch bê tông khí chưng áp autuclaved concrete acc xã Cao NgạnSKC

Trường Trung học cơ sở Hoàng Văn ThụDGD

PHƯỜNG TÚC DUYÊN

XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG VÀO THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN

DGT

Trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc HàDGD

Trạm y tế xã Phúc HàDYT

Trường THCS Gia Sàng
DGD

 Tháp Anten truyền hình Thái Nguyên
DBV

TĐSMPK 14,5mm/Ban CHQS TP Thái NguyênCQP

Xây dựng CCCĐ/TP Thái NguyênCQP

Xây dựng CCCĐ/TP Thái NguyênCQP

Xây dựng CCCĐ/TP Thái NguyênCQP

KHU ĐÔ THỊ MỚI SỐ 2 QUYẾT THẮNG XÃ QUYẾT THẮNG
ONT

Mở rộng trụ sở phòng cảnh sát giao thông (Tại phường Phan Đình Phùng)CAN

Mở rộng trường THCS Cam GiáDGD

Khu kinh doanh, chế biến, xuất nhập khẩu nông lâm sản - Công ty Cổ phần gỗ Phượng AnhSKC

Xây dựng khu nghỉ dưỡng lão và du lịch sinh thái
TMD

Trường mầm non xã Phúc HàDGD

an toàn Công ty than Khánh Hòa xã Phúc Hà

 Mở rộng bãi thải Nam, nắn suối CD, Hành lang 
SKS

 Mở rộng Bắc khai trường phục vụ sản xuấtSKS

Đường V
ành đa

i I (Đoạn Bờ Đậu, Ph
ú Lương –

 Hóa Thư
ợng, Đ

ồng Hỷ) (14k
m)

DGT

Đường Vành đai I (Đoạn Bờ Đậu, Phú Lương – Hóa Thượng, Đồng Hỷ) (14km)DGT

Xây dựng Ga Lưu Xá tại tổ 3, phường Phú Xá (hoàn trả diện tích đất thu hồi của Ga Lưu Xá thực hiện dự án phát triển đô thị động lực)DGT

Xây dựng, cải tạo hạ tầng khu dân cư tại tổ dân phố 11, phường Phan Đình PhùngODT

 Nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà
DGT

 Nâng cấp đường Cù Vân - An Khánh - Phúc Hà

DGT

Xây dựng Khoa khám chữa bệnh, Bệnh viện Mắt Thái NguyênDYT

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Thái NguyênDGD

Trụ sở cơ quan khối dân, thành phố Thái NguyênTSC

Đường gom Quốc lộ 3 mới đoạn từ nút giao Thịnh Đán đến đường Bắc SơnDGT

Khu dân cư đồi Yên Ngựa
ODT

Khu dân cư Nam Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái NguyênODT

Khu dân cư số 10 phường Gia Sàng
ODT

Khu dân cư
 đường B

ắc Sơn ké
o dài

ODT

Khu dân cư
 đường B

ắc Sơn ké
o dài

ODT

Khu dân cư
 đường B

ắc Sơn ké
o dài

ODT

Khu dân cư
 đường B

ắc Sơn ké
o dài

ODT

Khu dân cư
 đường B

ắc Sơn ké
o dài

ODT

Khu dân cư
 đường B

ắc Sơn ké
o dài

ODT

Khu dân cư
 đường B

ắc Sơn ké
o dài
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CCN Hòa Bắc
SKN

Cụm công nghiệp Tích Lương
SKN

NHÀ VĂN HÓA XÓM CÂY THỊDVH

Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2
SKN

Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2
SKN

TRỤ SỞ CÔNG AN PHƯỜNG TRUNG THÀNHCAN

Trường mầm non Tích LươngDGD

Trung tâm văn hóa phường Đồng BẩmDVH

Trung tâm văn hóa xã Đồng LiênDVH

 Mở rộng Bắc khai trường phục vụ sản xuất (1,39 ha)SKS

Thái NguyênNam, xử lý chất thải, tại xóm 1 xã Phúc Hà thành phố Dự án khai thác lộ thiên - hạng mục mở rộng bãi thải SKS

Khu tái định cư Cao Ngạn
ODT

KHU DÂN CƯ LIÊN TỔ 13-14 PHƯỜNG TÚC DUYÊNODT

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO PHƯỜNG GIA SÀNGDVH

MỞ RỘNG BỆNH VIỆN A
DYT

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO PHƯỜNG TÚC DUYÊNDVH

Khu tái định cư thuộc tổ 39, phường Quang Trung, thành phố Thái NguyênODT

Khu nhà ở Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên
ONT

Khu đô thị phía Tây Nam xã Phúc Xuân
ONT

Đất hiện trạng
ONT

PHƯỜNG HOÀNG VĂN THỤHOÀN THIỆN HẠ TẦNG VÀ KHUÔN VIÊN CÂY XANHDKV

Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực các xóm: Nhân Hòa, Làng Mon, Đức Hòa, xã Thịnh Đức và tổ 6, tổ 12, phường Phú XáSKX

Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực các xóm: Nhân Hòa, Làng Mon, Đức Hòa, xã Thịnh Đức và tổ 6, tổ 12, phường Phú XáSKX

PHƯỜNG QUAN TRIỀU, PHƯỜNG QUANG VINH, PHƯỜNG QUANG TRUNG

KHU ĐÔ THỊ BẮC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
ODT

PHƯỜNG TÚC DUYÊN

KHU DÂN CƯ SỐ 5
ODT

Doanh trại d4/Lữ đoàn 210
CQP

TĐSMPK 12,7mm/Ban CHQS TP Thái NguyênCQP

PHƯỜNG TRUNG THÀNH
KHU ĐÔ THỊ PHÍA NAM TPTN (KHU SỐ 2)ODT

PHƯỜNG THỊNH ĐÁN
KHU ĐÔ THỊ KẾT HỢP PHỐ ĐI BỘ HAI BÊN KÊNH HỒ NÚI CỐC

ODT

Đường nối từ đường Minh Cầu vào nhà ở xã hội TNG, phường Phan Đình PhùngDGT

Khu thương mại dịch vụ và văn phòng Việt Cường
TMD

 Trung tâm thiết kế thời trang TNG, phường Hoàng Văn Thụ (giai đoạn 2)TMD

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 2TMD

Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyêngiao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Cầu Quang Vinh 1, Cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường DGT

Nâng cấp cầu Đán
DGT

Nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, xã Linh SơnDGT

Tân Lập, thành phố Thái Nguyênvà kết nối hạ tầng các khu dân cư nút giao Cải tạo, nâng cấp hệ  thống vỉa hè, cây xanh DGT

NHÀ HÁT CA MÚA NHẠC DÂN GIAN VIỆT BẮC

TỪ ĐƯỜNG HOÀNG VĂN THỤ BÊN CẠNH TƯỜNG RÀO 

CẢI TẠO, NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG NGÕ RẼ 

DGT

Mở rộng xây dựng trường bắn súng BB/Lữ đoàn 382
CQP

Khu dân cư tổ 14 (Khu nhà ở Thăng Long), phường Túc DuyênODT

Khu dân cư tổ 13, phường Túc Duyên
ODT

KHU DÂN CƯ SỐ 2 ĐƯỜNG VIỆT BẮC
ODT

KHU DÂN CƯ SỐ 2 ĐƯỜNG VIỆT BẮC
ODT

KHU DÂN CƯ SỐ 2 ĐƯỜNG VIỆT BẮC
ODT

KHU DÂN CƯ SỐ 2 ĐƯỜNG VIỆT BẮC
ODT

Xây dựng hồ điều hòa tại khu dân cư số 2 đường Việt Bắc, phường Tân LậpMNC

Đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Nguyên
DYT

KHU NHÀ Ở CAO NGẠN TPTN
ODT

KHU TÁI ĐỊNH CƯ TỔ 3 TÂN LẬP (Phần mở rộng)
ODT

PHƯỜNG QUAN TRIỀU

(PHẦN MỞ RỘNG)

KHU ĐÔ THỊ SỐ 3 PHƯỜNG QUAN TRIỀU
ODT

KHU DÂN CƯ TỔ DÂN PHỐ NHỊ HÒA PHƯỜNG ĐỒNG BẨMODT

Nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, phường Đồng BẩmDGT

KHU DÂN CƯ PHƯỜNG TÂN THỊNH, QUANG TRUNG, XÃ QUYẾT THẮNG
ODT

lộ 17, đoạn qua chợ Núi Voi, phường Chùa Hang

Xây dựng cấp bách khu tái định cư hai bên đường Quốc ODT

Trụ sở công an phường Tân Lập

CAN

đô thị miền núi phía bắc - TPTN giai đoạn II tại khu tái định cư số 2 trường Đại học Việt BắcHạ tầng Khu tái định cư thực hiện xây dựng hạng mục cầu Bến tượng thuộc Chương trình ODT

đô thị miền núi phía bắc - TPTN giai đoạn II tại khu tái định cư số 2 trường Đại học Việt BắcHạ tầng Khu tái định cư thực hiện xây dựng hạng mục cầu Bến tượng thuộc Chương trình DGT

Khu dân cư số 12
ODT

Khu dân cư số 9 phường Thịnh Đán
ODT

Trường Đại học Y Dược (Cơ sở II) Đại học Thái Nguyên (Tại phường Quang Trung)
DGD

Nguyên (Tại phường Quang Trung)Trường Đại học Y Dược (Cơ sở II) Đại học Thái DGD

Tân Lập, thành phố Thái Nguyênvà kết nối hạ tầng các khu dân cư nút giao Cải tạo, nâng cấp hệ  thống vỉa hè, cây xanh DGT

Chợ đầu mối Linh Sơn
TMD

TRỤ SỞ UBND PHƯỜNG ĐỒNG BẨMTSC

Mở rộng trường tiểu học Trung Thành (hạng mục sân tập thể dục thể thao)DGD

Xây dựng hạ tầng Khu dân cư số 4,5, phường Thịnh ĐánODT

Nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, phường Đồng BẩmDGT

Nâng cấp đường Việt BắcDGT

Đội cảnh sát chữa cháy và CNCH trung tâm TPTN (Tại phường Gia Sàng)CAN

Xây dựng cấp bách đường nối từ Khu dân cư A1 - A2 đến Khu dân cư sau Chợ Minh Cầu phường Phan Đình Phùng - TPTNDGT

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO PHƯỜNG CAM GIÁDVH

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO PHƯỜNG THỊNH ĐÁNDVH

Khu đô thị An Phú
ODT

Khu đô thị An Phú
ODT

Khu dân cư HAVICO phường Đồng Quang
ODT

Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ Trung tâm thành phố Thái Nguyên
ODT

Đất hiện trạng
DGD

TẠI MỎ CÁT SỎI KHU VỰC SÔNG CẦU
BẰNG PHƯƠNG PHÁP LỘ THIÊN 

KHAI THÁC CÁT SỎI LÀM VẬT LIỆU THÔNG THƯỜNG 
SKX

Mỏ cát sỏi sông Linh NhamSKX

Mỏ cát sỏi sông Linh NhamSKX

Mỏ cát sỏi sông Linh NhamSKX

Mỏ cát sỏi sông Linh NhamSKX

Đường Bắc Sơn

DGT

Mỏ cát sỏi sông Linh NhamSKX

Trung tâm văn hóa xã Đồng LiênDVH

KHU DÂN CƯ QUANG TRUNG - QUANG VINH
ODT

Mỏ cát sỏi sông Linh NhamSKX

Nút giao đấu nối vành đai VDGT

PHƯỜNG QUANG VINH

KHU ĐÔ THỊ NAM SÔNG CẦU
ODT

Đường Bắc Sơn hiện trạngDGT

Đình Làng LauTIN

Đền An SơnTIN

Đình Làng NúiTIN

TẠI MỎ CÁT SỎI KHU VỰC SÔNG CẦUBẰNG PHƯƠNG PHÁP LỘ THIÊN KHAI THÁC CÁT SỎI LÀM VẬT LIỆU THÔNG THƯỜNG SKX

Trường THCS Phúc Trìu

Trường tiểu học Phúc TrìuDGD

Trường THCS Phúc TrìuDGD

Khu đô thị phía Tây Bắc xã Phúc Xuân
ONT

Khu đô thị An Phú
ODT

Khu đô thị An PhúODT

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Túc Duyên (đoạn từ tòa án tỉnh đến cầu Huống Thượng)

DGT

Nâng cấp đường Lê Hữu Trác, phường Tân LậpDGT

PHƯỜNG QUANG VINHKHU ĐÔ THỊ NAM SÔNG CẦUODT

Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực các xóm: Nhân Hòa, Làng Mon, Đức Hòa, xã Thịnh Đức và tổ 6, tổ 12, phường Phú XáSKX

Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực các xóm: Nhân Hòa, Làng Mon, Đức Hòa, xã Thịnh Đức và tổ 6, tổ 12, phường Phú XáSKX

Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực các xóm: Nhân Hòa, Làng Mon, Đức Hòa, xã Thịnh Đức và tổ 6, tổ 12, phường Phú XáSKX

Trường Đại học Việt Bắc
DGD

 Khu dân cư Kosy Gia Sàng
ODT

DIỆN TÍCH: 0,1307 HA(THAI HUNG COMPLEX TOWER)TỔ HỢP TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KHÁCH SẠN THÁI HƯNG TMD

PHƯỜNG TÚC DUYÊN

KHU DÂN CƯ SỐ 6
ODT

Trường tiểu học Chiến ThắngDVH

Trường mầm non Túc DuyênDGD

Trường THCS Độc Lập
DGD

Trường THCS Độc LậpDGD

Bến thủy công an (Tại xã Phúc Trìu)CAN

PHƯỜNG THỊNH ĐÁNKHU ĐÔ THỊ KẾT HỢP PHỐ ĐI BỘ HAI BÊN KÊNH HỒ NÚI CỐCODT

KHU DÂN CƯ HỒ ĐIỀU HÒA XƯƠNG RỒNG PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNGODT

Khu dân cư nông thôn sinh thái Phúc Xuân
ONT

Nạo vét lòng hồ Núi Cốc và tận thu các sản phẩm đi kèmSKX

PHƯỜNG ĐỒNG QUANG

KHU DÂN CƯ TỔ 17
ODT

Nhà máy sản xuất bê tông và gạch ngói Việt Cường tại Cụm công nghiệp Cao NgạnSKC

Khu tái định cư số 1 Sơn Cẩm
ONT

Khu tái định cư số 2 Sơn Cẩm
ONT

 Khu dân cư tổ 4
ODT

Khu dân cư số 5, phường Tân Thịnh
ODT

Đườn
g du
 lịch
 Sôn

g C
ông
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DGT

Đội cảnh sát chữa cháy và CNCH phía Bắc TPTN (Tại xã Sơn Cẩm)CAN

Quy hoạch: 5,3 ha; Hiện trạng: 7,49
Mở rộng khu chung cư TBCO

ODT

31,06 ha

Khu đô thị số 2 Huống Thượng
ONT

11,20 ha

Khu du lịch nghỉ dưỡng, an dưỡng đường Trường Sinh
TMD

20,89 ha

Khu đô thị cây xanh
ODT

25,54 ha

Khu dân cư số 2 Quyết Thắng - Phúc Xuân

ODT

25,54 ha

Khu dân cư số 2 Quyết Thắng - Phúc Xuân

ODT

Khu nhà ở Việt Đức, phường Phan Đình Phùng

Thái Hưng Ecocity II

25,51 ha

Khu đô thị mới số 1 Túc Duyên
ODT

25,51 ha

Khu đô thị mới số 1 Túc Duyên
ODT

13,12 ha

Dự án khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải
TMD

ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp - Picenza Plaza Thái NguyênĐầu tư xây dựng Khu liên hợp trung tâm hội chợ xúc tiến thương mại ODT

ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp - Picenza Plaza Thái NguyênĐầu tư xây dựng Khu liên hợp trung tâm hội chợ xúc tiến thương mại ODT

Khu dân cư số 1 Phúc Xuân
ONT

Trung tâm văn hóa thể thao phường Phú XáDVH

XÃ PHÚC TRÌU 

KHU KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG ECO VALLEY
TMD

XÃ PHÚC TRÌU 

KHU KHU DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG ECO VALLEY
TMD

Khu đô thị phía Tây Bắc xã Phúc Xuân
ONT

Khu đô thị phía Tây Bắc xã Phúc Xuân
ONT

Khu dân cư Nam Thành
ONT

Hiện trạng
Trường mầm non Khánh Hòa

DGD

Trường Mầm non xã Sơn CẩmDGD

Trường THCS Sơn Cẩm II
DGD

Hiện trạngĐền Tiên Linh TừTIN

Đền Bà Chúa MọiTIN

hiện trạngCơ sở sản xuất chế biến lầm sản xóm Thanh Trà 1SKC

Chuyển mục đích
ONT

Nhà văn hóa tổ 9, phường Tân LậpDVH

hiện trạngSân thể dục thể thao xóm Đồng VạnDKV

hiện trạngSân thể dục thể thao xóm Xuân ĐámDKV

Sân thể dục thể thao xóm Đồng Ao Đồng TânDKV

Nhà văn hóa xóm Đồng TânDVH

NHÀ THỜ GIÁO HỌ NÚI HỘT XÃ LINH SƠNTON

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng Bẩm
ODT

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại khu dân cư xóm Tân Thành, phường Đồng BẩmODT

Xây dựng đường Huống Thượng - Chùa HangDGT

Xây dựng đường Huống Thượng - Chùa HangDGT

Xây dựng đường Huống Thượng - Chùa HangDGT

Đầu tư xây dựng tuyến đường gom bên trái cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đoạn từ nút giao Sông Công đến nút giao Thịnh ĐánDGT

tầng Khu hành chính mới huyện Đồng Hỷ)Khu nhà ở số 1, phường Chùa Hang (thuộc Khu đất dự kiến hoàn vốn cho dự án đầu tư xây dựng hạ ODT

Trường chính trị tỉnh
DGD

Xây dựng hạ tầng khu dân cư số 8, phường Túc Duyên thành phố Thái Nguyên (giai đoạn 2)ODT

Duyên(giai đoạn 1)Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại khu dân cư số 8, phường Túc ODT

Xây dựng trụ sở ủy ban nhân dân phường Chùa HangTSC

Trung tâm văn hóa thể thao phường Chùa HangDVH

Khu dân cư mới phường Tân Thịnh (Khu đô thị mới phường Tân Thịnh)
ODT

Khu dân cư nông thôn sinh thái Phúc XuânONT

Khu dân cư nông thôn sinh thái Phúc XuânONT

Khu dân cư nông thôn sinh thái Phúc XuânONT

Khu dân cư nông thôn sinh thái Phúc XuânONT

Khu dân cư nông thôn sinh thái Phúc Xuân
ONT

TRỤ SỞ BCH QUÂN SỰ PHƯỜNG QUANG TRUNGTSC

Diện tích: 1,1573 haKhu dân cư tổ 6 phường Tích Lương (Khu nhà C trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cũ)ODT

Diện tích: 1,4101 haKhu dân cư tổ 6 phường Tích Lương (Khu nhà C trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cũ)ODT Diện tích: 0,5987 haKhu dân cư tổ 6 phường Tích Lương (Khu nhà C trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cũ)ODT

NHÀ VĂN HÓA TỔ 6 - 9DVH

MỞ RỘNG TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊNDGD

ĐẤT HIỆN TRẠNGTRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊNDGD

ĐẤT NHÀ VĂN HÓA HIỆN TRẠNG

Tòa nhà chung cư hỗn hợp CT2 - khu đô thị Xương RồngODT

Nhà ở xã hội - Ngôi nhà xanh (green house), tại phường Tích LươngODT

Diện tích 1,81 ha
xóm Đông phường Đồng Bẩm , thành phố Thái Nguyên

Trung tâm thương mại và dịch vụ bảo trì ô tô cao cấp tại 
TMD

Khu vui chơi giải trí tổ 3DKV

CTCP Trường HảiDự án xây dựng trụ sở làm việc của TMD

Khu dân cư số 9 phường Gia SàngODT

Trạm y tế phường Phan Đình PhùngDYT

Trường phổ thông liên cấp chất lượng cao Quyết Thắng
DGD

Khu đô thị Thái Hải
ODT

Quy hoạch trung tâm và khu dân cư xã Đồng Liên
TSC

CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ GẮN LIỀN VỚI DU LỊCH TRẢI NGHIỆM CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ECO VALLEYTMD

Đội cảnh sát chữa cháy và CNCH phía Nam TPTN (Tại phường Tích Lương)CAN

Đội cảnh sát chữa cháy và CNCH phía Tây TPTN (Tại xã Phúc Trìu)CAN

Trung tâm dịch vụ - thương mại hỗn hợpTMD Trung tâm thương mại Phú Quý Thăng LongTMD

Đất cây xanh phường Tân ThànhDCK

TRẠM Y TẾ PHƯỜNGDYT

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tổ 22 phường Phan Đình Phùng

DGT

Nhà ở chung cư Phan Đình PhùngODT

Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Thái NguyênDTS

Giáo xứ Nam SơnTON

Trụ sở công an phường Đồng QuangCAN

ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH CNTSKC

Tân LậpTrung tâm văn hóa thể thao phường DVH

MỞ RỘNG NHÀ VĂN HÓA TỔ 5DVH

Nhà văn hóa tổ 3DVH

KHU ĐÔ THỊ HỒ XƯƠNG RỒNG
ODT

Khu nhà ở Thủy Lợi
ODT

PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNGTRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PRIMEODT+TMD

PHƯỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNGTRUNG TÂM THƯƠNG MẠI PRIMEODT+TMD

Sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt tập trungDTL

Tràn Thác Huống 2
DTL

Sơn, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái NguyênCương, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên và xã Bình thường bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực xã Tân Khai thác khoảng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông SKX

Sơn, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái NguyênCương, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên và xã Bình thường bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực xã Tân Khai thác khoảng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông SKX

Sơn, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái NguyênCương, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên và xã Bình thường bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực xã Tân Khai thác khoảng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông SKX

Sơn, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái NguyênCương, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên và xã Bình thường bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực xã Tân Khai thác khoảng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông SKX

Sơn, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công, tỉnh Thái NguyênCương, xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên và xã Bình thường bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực xã Tân Khai thác khoảng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông SKX

thườngKhai thác khoảng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông SKX

Mỏ đất Phúc Trìu
SKX

Xây dựng trụ sở công an xã Phúc XuânCAN

Công an xã Đồng LiênCAN

Hoàn thiện đường Bắc Nam - Huống Thượng đoạn qua Khu dân cư tổ 14 phường Túc DuyênDGT

Hoàn thiện đường Bắc Nam - Huống Thượng đoạn qua Khu dân cư tổ 14 phường Túc DuyênDGT

Nhà hàng Hương SơnTMD

Trường trung cấp nghê thái nguyên - cơ sở 2DGD

xã Thịnh ĐứcINDEVCO và nhân dân trong khu vực lân cận Dự án cấp nước cho nghĩa trang An Lạc Viên DTL

Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái NguyênTòa nhà hỗn hợp ở, thương mại dịch vụ cao tầng, phường ODT

Mở rộng trường THCS Quyết ThắngDGD

Mở rộng trường tiểu học và THCS Huống ThượngDGD

Trường Mầm non Huống ThượngDGD

khu vực Bắc Kạn - Thái NguyênTrụ sở làm việc Chi nhánh ngân hàng phát triển TMD

Đất y tế
DYT

Khu vui chơi, giải trí công cộng tổ 22 phường Phan Đình PhùngTON

trên địa bàn xã Sơn Cẩm
Dự án tái định cư cho các Cụm Công Nghiệp 

ONT

trên địa bàn xã Sơn Cẩm
Dự án tái định cư cho các Cụm Công Nghiệp 

ONT

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
NTD

TRỤ SỞ CÔNG AN XÃ LINH SƠNCAN

T
uyến đư

ờng kết nối Sân vận động tỉnh T
hái N

guyên với đư
ờng B

ắc Sơn kéo dài
D

G
T

 (Ngã ba Cao Trãng vào Khu du lịch Hồ Núi Cốc)Dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh ĐT.270 đoạn từ Km8+090 - Km14+100DGT

Khu dân cư sau UBND xã Sơn Cẩm
ONT

Khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội phường Tích Lương
ODT

XÃ HUỐNG THƯỢNG

KHU ĐÔ THỊ MỚI LINH SƠN - HUỐNG THƯỢNG (KHU SỐ 2)
ONT

KHU ĐÔ THỊ MỚI LINH SƠN - HUỐNG THƯỢNG (KHU SỐ 1)
ONT

hành lang an toànKhai thác lộ thiên - hạng mục mở rộng khai trường và SKS

lộ 17, đoạn qua chợ Núi Voi, phường Chùa Hang

Xây dựng cấp bách khu tái định cư hai bên đường Quốc ODT

qua cổng phường Chùa Hang và phường Đồng Bẩm)Khu dân cư 2 bên đường Huống Thượng - Chùa Hang (Đoạn ODT

qua cổng phường Chùa Hang và phường Đồng Bẩm)Khu dân cư 2 bên đường Huống Thượng - Chùa Hang (Đoạn ODT

qua cổng phường Chùa Hang và phường Đồng Bẩm)Khu dân cư 2 bên đường Huống Thượng - Chùa Hang (Đoạn ODT

qua cổng phường Chùa Hang và phường Đồng Bẩm)Khu dân cư 2 bên đường Huống Thượng - Chùa Hang (Đoạn ODT

qua cổng phường Chùa Hang và phường Đồng Bẩm)Khu dân cư 2 bên đường Huống Thượng - Chùa Hang (Đoạn ODT

qua cổng phường Chùa Hang và phường Đồng Bẩm)Khu dân cư 2 bên đường Huống Thượng - Chùa Hang (Đoạn ODT

Khu đô thị mới số 2 phường Đồng Bẩm
ODT

KHU DÂN CƯ QUANG TRUNG - QUANG VINH
ODT

Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên (Nằm trong Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ Trung tâm thành phố Thái Nguyên)TSC

Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ Trung tâm thành phố Thái Nguyên
ODT

Nạo vét lòng hồ Núi Cốc và tận thu các sản phẩm đi kèmSKX

Khu đô thị phía Tây Bắc xã Phúc Xuân
ONT

Khu đô thị phía Tây Bắc xã Phúc XuânONT

Khu đô thị phía Tây Nam xã Phúc XuânONT

Khu đô thị phía Tây Nam xã Phúc XuânONT

Xây dựng khu nghỉ dưỡng lão và du lịch sinh thái
TMD

KHU GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ECO VALLEY
TMD

KHU GIÁO DỤC TRẢI NGHIỆM VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ ECO VALLEYTMD

Khu đô thị, tổ hợp dịch vụ sinh thái nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp
ONT

Xây dựng khu nghỉ dưỡng lão và du lịch sinh thái
TMD

Xây dựng Khu tái định cư số 1 xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng
ONT

Xây dựng Khu tái định cư số 1 xóm Gò Móc, xã Quyết ThắngONT

Tràn Thác Huống 2
DTL

XÃ QUYẾT THẮNG, XÃ PHÚC XUÂN, XÃ PHÚC TRÌU 
KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚC XUÂN

ONT

Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
NTD

PHƯỜNG TRUNG THÀNH
KHU ĐÔ THỊ PHÍA NAM TPTN (KHU SỐ 2)ODT

KHU ĐÔ THỊ MỚI TÍCH LƯƠNG PHƯỜNG TÍCH LƯƠNG
ODT

Khu phố Châu Âu bên bờ Sông CầuODT

Nhà văn hóa tổ dân phố ĐôngDVH

các hạng mục phụ trợ Trạm y tế phường Quang Vinh, TPTNXây dựng khối nhà 2 tầng 8 phòng chức năng và DYT

Trường liên cấp, phường Quang Trung, TPTNDGD

Trường liên cấp, phường Quang Trung, TPTNDGD

DGDXây dựng Trường Cao đẳng Luật Miền Bắc

Khu dân cư số 5 Thịnh ĐánODT

PHƯỜNG THỊNH ĐÁN
KHU ĐÔ THỊ PHƯỜNG TÂN LẬP - PHƯỜNG THỊNH ĐÁN, TPTN (KHU SỐ 1)

ODT

Xây dựng hạ tầng Khu tái định cư Việt  Bắc, phường Quang TrungODT

phường Hương Sơn (Giai đoạn 2)Khu dân cư đường Lưu Nhân Chú, ODT

Xây dựng cải tạo khu dân cư Lưu Nhân ChúODT

(đông bãi thải Nam giáp bãi thải Nam giai đoạn 1)
 Khai thác lộ thiên - hạng mục mở rộng bãi thải Nam 

SKS

(đông bãi thải Nam giáp bãi thải Nam giai đoạn 1)
 Khai thác lộ thiên - hạng mục mở rộng bãi thải Nam 

SKS

Khu nhà ở Việt Thái
ODT

 xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên (bổ sung phần còn lại)Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư số 1,ONT

Vinh và xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyêngiao thông kết nối phường Đồng Bẩm, phường Quang Cầu Quang Vinh 1, Cầu Quang Vinh 2 và hệ thống đường DGT
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ONT

DGD

MNC

MNC

MNC

NTS

MNC

NTS

NTS

NTS

MNC

NTS

NTS

NTS

NTS

NTS
NTS

NTS

MNC

MNC

MNC

MNC

MNC

TMD+DYT

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

NGUỒN TÀI LIỆU

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2030

(Tổng diện tích tự nhiên 22.211,63 ha)

TỶ LỆ 1 : 25 000

10.390,47 ha

46,78%

11.789,83 ha

53,08%

31,33 ha

0,14%

Ngày ... tháng ... năm 2023

GIÁM ĐỐC

Ngày ... tháng ... năm 2023 Ngày ... tháng ... năm 2023

GIÁM ĐỐC

TỈNH THÁI NGUYÊN

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

P. CHỦ TỊCHCHỦ TỊCH

THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN
ĐƠN VỊ TƯ VẤN

Ngày ... tháng ... năm 2023

BẢN ĐỒ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN - TỈNH THÁI NGUYÊN

HUYỆN ĐẠI TỪ

HUYỆN PHÚ LƯƠNG

HUYỆN ĐỒNG HỶ

HUYỆN PHÚ BÌNH

TP. SÔNG CÔNG

TP. PHỔ YÊN Gang Thép
Bệnh viện 

Phú Xá
Tr THCS 

An Lạc Viên
Nghĩa trang 

Dốc Lim
Nghĩa trang 

Hồ Cây Si

2
5
3

F20

B39
S28

S5

DD2

G4

F48

F85

R72

R71

R95

R135

R13
4

R17

R25

D42

D45

D42

D40

D41

D43

D15

F88

P8

R147

R61

R37

E28

UU10

R94

D46

D48

YT5

E19

R135

BSS3

BSS4

P8

R85

R39

D47D47

D47

D41

cụm công nghiệp
Ranh giới khu công nghiệp,

Ranh giới khu du lịch

B

RPH

RSX

NTS

TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

CLN

TSC

CAN

SKK

CQP

SKN

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất khu công nghiệp

RDD

 Đất trồng cây lâu năm

Đất rừng phòng hộ

 Đất rừng đặc dụng

Đất rừng sản xuất

 Đất nuôi trồng thuỷ sản

TMD

Đất cụm công nghiệp

Đất thương mại, dịch vụ

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Nhà thờ

Bệnh viện, trạm y tế

Bưu điện

Địa giới hành chính cấp xã

Địa giới hành chính cấp huyện

TÊN KÝ HIỆU

Trụ sở UBND cấp tỉnh

TÊN KÝ HIỆU

KÝ HIỆU

Đài phát thanh, truyền hình

Đình, chùa, miếu, đền

Cầu bê tông

Cầu sắt

Cầu treo

Đất trồng cây hàng năm khác HNK

Đất nông nghiệp khác NKH

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

DHT

DGD
DGD

Đất ở tại nông thôn

Đất giao thông

Đất thủy lợi

Đất ở tại đô thị

Đất công trình năng lượng

Đất sông, ngòi, kênh, rạch

Đất có mặt nước chuyên dùng

QUY HOẠCHHIỆN TRẠNGHIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

DVH
DVH

DYT
DYT

DTT
DTT

DGT
DGT

DTL
DTL

ONT
ONT

ODT
ODT

SKC

DNL
DNL

SON
SON

MNC
MNC

Trụ sở UBND cấp xã

Trụ sở UBND cấp huyện

HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH

KÝ HIỆU

mã HT
DKV

DKV

sự nghiệp
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức DTS

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

mã HT
DCH

DCH

mã HT
DDT

DDT

CSDĐất chưa sử dụng

Sân vận động

Trường học

Đường sắt

Cống

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao

và đào tạo
Đất xây dựng cơ sở giáo dục 

Chợ

Kênh, mương

Sông, suối, hồ, ao

Đập
SKX

làm đồ gốm
Đất sản xuất vật liệu xây dựng, 

RSX

NTS

TSC

CAN

SKK

CQP

SKN

TMD

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

mã HT

NKH

mã HT

DHT

SKC

mã HT

mã HT

DTS

SKX

mã HT

mã HT

mã HT

TON
TON

NTD
NTD

mã HT
DRA

DRAĐất bãi thải, xử lý chất thải

mã HT
TIN

TIN

mã HT
Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV

DBV

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

nhà tang lễ, nhà hỏa táng
Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Đất chợCLN

mã HT

HNK

mã HT

Đất cơ sở tôn giáo

Đất tín ngưỡng

LUK

Đất chuyên trồng lúa nước LUC

Đất trồng lúa nước còn lại

CHÚ DẪN

126.7

Đường huyện vẽ theo tỷ lệ

Đường liên xã vẽ theo nửa tỷ lệ

Đường huyện vẽ theo nửa tỷ lệ

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 
 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Quốc lộ vẽ theo tỷ lệ

Quốc lộ vẽ theo nửa tỷ lệ

Đường tỉnh vẽ theo tỷ lệ

Đường tỉnh vẽ theo nửa tỷ lệ
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